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English, translanguaging allows students to incorporate their native 

language and other languages they know to support their English 

comprehension and communication. This inclusive strategy enables 

learners to understand complex ideas more effectively by drawing from 

familiar linguistic frameworks, which helps ease cognitive load and boost 

understanding. Additionally, it builds adaptable linguistic skills and 

confidence, as students become more comfortable moving between 

languages. This paper presents both the theory and practice of 

translanguaging within English as a Foreign Language (EFL) settings and 

ESC. It discusses the evolving role of English, the rise of translanguaging, 

and insights from teachers and students in ESC. The article also reviews 

recent studies on translanguaging in EFL, addressing its benefits and 

challenges, and concludes with practical strategies and pedagogical 

recommendations for EFL teachers in bilingual or multilingual classrooms. 

Revised: 04/11/2024 

Accepted: 19/08/2025 

Published: 28/11/2025 

KEYWORDS 

Bi/multilingual environment; 

English as a foreign language (EFL); 

English Speaking Classroom (ESC); 

Theories and pedagogy; 

Translanguaging. 

Phương pháp tiếp cận chuyển ngữ trong lớp học nói tiếng Anh: Xu hướng mới 

trong dạy ngôn ngữ 

Châu Nguyễn Hoàng Long1* , Trần Quốc Thao2  
1Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

2Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

*Tác giả liên hệ. Email: longcnh.ncs@hcmute.edu.vn 

THÔNG TIN BÀI BÁO  TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  15/10/2024 Phương pháp tiếp cận chuyển ngữ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong 

giảng dạy tiếng Anh đa ngôn ngữ hiện nay, đặc biệt ở các Lớp học nói tiếng 

Anh (ESC). Khác với các phương pháp truyền thống chỉ dùng tiếng Anh, 

chuyển ngữ cho phép học sinh vận dụng ngôn ngữ mẹ đẻ và các ngôn ngữ 

khác để hỗ trợ hiểu và giao tiếp bằng tiếng Anh. Cách tiếp cận toàn diện 

này giúp học sinh dễ dàng nắm bắt các khái niệm phức tạp nhờ vào các 

khuôn khổ ngôn ngữ quen thuộc, giúp giảm bớt áp lực nhận thức và nâng 

cao sự hiểu biết. Hơn nữa, chuyển ngữ còn xây dựng các kỹ năng ngôn ngữ 

linh hoạt, tăng cường sự tự tin khi học sinh thoải mái chuyển đổi giữa các 

ngôn ngữ. Bài viết này khám phá lý thuyết và thực tiễn chuyển ngữ trong 

bối cảnh tiếng Anh như một ngoại ngữ (EFL) và ESC. Bài viết thảo luận 

về vai trò đang mở rộng của tiếng Anh, sự nổi lên của chuyển ngữ, các ý 

kiến từ giáo viên và học sinh trong ESC. Những nghiên cứu gần đây về 

chuyển ngữ trong EFL cũng được xem xét, giải quyết các lợi ích và thách 

thức của nó. Bài viết kết thúc bằng các chiến lược thực tiễn và khuyến nghị 

sư phạm nhằm hỗ trợ giáo viên EFL trong lớp học song ngữ hoặc đa ngôn 

ngữ. 
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1. Giới thiệu 

Khi Anh ngữ trở thành ngôn ngữ được sử dụng phổ biến toàn cầu, nó thường được sử dụng như một 

công cụ nhằm hỗ trợ cho giao tiếp trong các lĩnh vực công nghệ, truyền thông, kinh tế, giáo dục, thương 

mại và y tế. Phần lớn người học ngoại ngữ đều cố gắng học tiếng Anh để giao tiếp trên toàn cầu. [1] đã 

nhấn mạnh rằng người học EFL phải thành thạo bốn kỹ năng thiết yếu, trong đó gồm kỹ năng tiếp nhận 

thông tin qua nghe và đọc là các kỹ năng thụ động; ngược lại, kỹ năng nói và viết thuộc loại những kỹ 

năng hoạt động chủ động. Người học EFL cần có kỹ năng nói, một trong bốn khả năng ngôn ngữ không 

thể thiếu, bất kể họ học ngôn ngữ nước ngoài cùng ngôn ngữ bản địa của họ. Theo [2], nói là kỹ năng 

mà người học sẽ được đánh giá nhiều nhất trong các hoàn cảnh thực tế. Bên cạnh đó, “Nói là một trong 

những kỹ năng khó nhất mà người học ngôn ngữ phải đối mặt”, theo [3, p. 321]. Đồng quan điểm, [1] 

cũng chỉ ra rằng kỹ năng nói dường như là kỹ năng gây ra sự khó khăn nhất cho người học EFL trong 

bốn kỹ năng cơ bản trong tiếng Anh vì người nói phải nghĩ ra câu ngay tại chỗ. Điều đó có thể khó đối 

với người học ngoại ngữ khi cố gắng tạo ra câu mới mà không biết hình thành cấu trúc về ngữ pháp lẫn 

vốn từ vựng chưa đủ lớn. Đôi khi, trong quá trình áp dụng kỹ năng nói, người học EFL thường gặp rắc 

rối khi cố gắng phát âm từ vựng và kết hợp với ngữ pháp đúng cách hiệu quả. Do đó, mọi người đều cố 

gắng trở thành người nói thành thạo vì điều này là cần thiết để đạt được nhu cầu liên lạc hiệu quả cùng 

với những người khác trên toàn cầu. 

Bên cạnh đó, người học EFL trên toàn thế giới luôn cố gắng nâng cao kỹ năng nói của mình, bởi giao 

tiếp hàng ngày được xem là nền tảng cần thiết để thành thạo ngôn ngữ. Cùng lúc đó, phương pháp 

chuyển ngữ đang trở thành một trọng tâm nghiên cứu và giảng dạy, cho phép người học sử dụng vốn 

ngôn ngữ đầy đủ của họ, bao gồm cả tiếng mẹ đẻ, để hỗ trợ việc hiểu và diễn đạt ý tưởng bằng tiếng 

Anh hiệu quả hơn [4]. Một số nhà nghiên cứu nhận định phương pháp này hỗ trợ việc tiếp thu ngôn ngữ, 

nhưng những người khác hoài nghi về tính thực thi và đặt câu hỏi liệu rằng phương pháp này có thể hỗ 

trợ người học tiếng Anh trong các bối cảnh EFL hay không [5], hay tranh luận về sự tồn tại và áp dụng 

phương pháp chuyển ngữ trong lớp học song ngữ/đa ngữ [6]. Do đó, với lý do trên, bài báo này nhằm 

nêu ra các khía cạnh liên quan đến phương pháp chuyển ngữ, và đưa ra một vài nhận định về việc ứng 

dụng phương pháp nhằm tăng cường kỹ năng nói trong các lớp học EFL. Bên cạnh đó, nhà nghiên cứu 

tập trung vào việc sử dụng phương pháp phân tích chuyên sâu và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn 

khác nhau. Từ đó, nhà nghiên cứu đưa ra nhiều quan điểm của phương pháp chuyển ngữ để bài báo làm 

rõ xu hướng mới của phương pháp này dành cho tất cả người dạy và người học trong dạy ngôn ngữ ở 

môi trường giáo dục khác nhau.  

2. Nội dung nghiên cứu 

Phần này bắt đầu với khái niệm chuyển ngữ, tiếp theo là cách diễn đạt “chuyển mã” (code-switching), 

“pha trộn mã” (code-mixing) và “chuyển ngữ” (translanguaging). Sau đó, một sự tổng quan về chuyển 

ngữ trong các lớp học nói tiếng Anh và việc nhận thức của cả người dạy và người học. 

2.1. Khái niệm chuyển ngữ 

Thuật ngữ “chuyển ngữ” tên tiếng Anh là Translanguaging, có nguồn xuất phát ở các nghiên cứu 

được thực hiện trong khung cảnh giáo dục phương Tây, nơi ngôn ngữ đầu tiên (L1) và các ngôn ngữ 

khác được dùng để hỗ trợ việc học nhằm nâng cao bản sắc đa văn hóa, đa ngôn ngữ một cách tích cực 

của trẻ em nhập cư hoặc thiểu số [7]. Thuật ngữ này xuất hiện lần đầu bằng tiếng Wales dựa trên tuyên 

bố của [8] (p. 20) “Theo cách sử dụng ban đầu, thuật ngữ này ám chỉ một hoạt động sư phạm trong đó 

người học được yêu cầu thay thế các ngôn ngữ nhằm mục đích sử dụng tiếp thu hoặc sử dụng có hiệu 

quả”. [9] cũng giải thích về cấu trúc thành phần của việc chuyển ngữ “translanguaging”, bao gồm việc 

sử dụng đuôi "ing" để biểu thị các hành động liên tục và định nghĩa từ này như một động từ chứ không 

phải một danh từ. Tiền tố "trans" nhấn mạnh các hoạt động ngôn ngữ vượt ra ngoài ranh giới giữa các 

ngôn ngữ hoặc các phương tiện ký hiệu khác truyền tải ý nghĩa, cũng như các ranh giới phân chia các 

ngôn ngữ quốc gia được chỉ định. 
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Chuyển ngữ, một số nhà nghiên cứu từng nêu trong nghiên cứu của mình, ví dụ, [10], [11], bỏ qua 

đơn ngữ và coi việc sử dụng các hoạt động diễn ngôn phức tạp là “hoạt động chuẩn mực” để người học 

song ngữ/đa ngữ thực hiện nét bản sắc, sự sáng tạo và tính phản biện. Bên cạnh đó, chuyển ngữ thực sự 

phản ánh một cách chân thực trải nghiệm của những người nói hai hay nhiều ngôn ngữ, thay vì áp đặt 

các rào cản ngôn ngữ một cách cứng nhắc. Khác với các phương pháp truyền thống vốn ưu tiên việc 

tách biệt ngôn ngữ trong lớp học, cách tiếp cận này công nhận và tận dụng khả năng chuyển đổi linh 

hoạt giữa các ngôn ngữ mà người học sử dụng tự nhiên trong giao tiếp hàng ngày. 

Song, chuyển ngữ đã có nhiều định nghĩa tranh cãi kể từ khi ra đời; vẫn chưa có định nghĩa chính 

xác nào. Sự chuyển ngữ là quá trình người học EFL sử dụng L1 như một hệ thống giao tiếp tích hợp [9]. 

Người học song ngữ và đa ngữ cố gắng sử dụng nhiều nguồn ký hiệu học cho hành động, kiến thức và 

bản sắc để điều chỉnh nhận thức và các quá trình xã hội phức tạp [8]. [12] đã chỉ ra rằng trong quá trình 

sản sinh ngôn ngữ, các yếu tố như giao tiếp hiệu quả, tính năng động và các quá trình tư duy đóng vai 

trò quan trọng trong việc tạo hứng thú cho người học trong việc sử dụng ngôn ngữ. Do đó, việc sử dụng 

có kế hoạch và có hệ thống song ngữ để dạy và học trong chuyển ngữ đang dần trở nên thịnh hành, đặc 

biệt trong trong nghiên cứu song ngữ gần đây. 

Mặc dù có những định nghĩa về chuyển ngữ, phương pháp này đã và đang dần thành một xu hướng 

mới trong dạy nói tiếng Anh, đặc biệt trong ngữ cảnh EFL. Nhiều nhà nghiên cứu [4] – [6], [13]  coi xu 

hướng này là một phương pháp đột phá vì nó không chỉ giới hạn việc người học áp dụng một ngôn ngữ 

đặc trưng, đồng thời cũng nâng cao khả năng giao tiếp linh hoạt giữa L1 và ngôn ngữ thứ hai (L2). Điều 

này làm cho việc tư duy, xây dựng ngữ nghĩa và thực hành ngôn ngữ của người học trở nên dễ tiếp cận 

hơn. Ngoài ra, chuyển ngữ tạo điều kiện cho người học phát triển kỹ năng nói L2 bằng cách tận dụng 

tối đa kiến thức ngôn ngữ của họ. 

2.2. Chuyển mã, trộn mã hay chuyển ngữ 

Theo [14], sự tương phản giữa chuyển mã và trộn mã có thể bị mờ nhạt, do đó đôi khi chúng được 

sử dụng luân phiên cho nhau, “trộn mã đề cập đến các chuyển đổi trong câu (âm vị, hình thái, cấu trúc 

ngữ pháp hoặc các mục từ vựng) trong cùng một phát ngôn, trong khi chuyển mã (thay đổi ngôn ngữ) 

đề cập đến các thay đổi giữa các câu (từ, cụm từ và câu) trong cùng một cuộc hội thoại” [14, p. 2]. Tuy 

nhiên, sự phân biệt này đôi khi bị mờ nhạt, khiến cả hai khái niệm đôi khi được áp dụng để thay thế lẫn 

nhau trong hoạt động giảng dạy và nghiên cứu. Điều này cho thấy sự phức tạp hóa và linh hoạt ở việc 

thực hành ngôn ngữ của người học EFL. 

[15] nhấn mạnh rằng chuyển mã không chỉ đơn giản là thay đổi ngôn ngữ mà còn phản ánh các chức 

năng xã hội và ngữ nghĩa phức tạp, đặc biệt trong các cộng đồng chỉ nói một ngôn ngữ. Trong các cộng 

đồng này, việc pha trộn các mã từ các ngôn ngữ riêng biệt thường bị coi là hiếm và có thể dẫn đến tư 

duy đơn ngữ, nơi sự pha trộn bị xem là không phổ biến hoặc không được chấp nhận. Ngược lại, trong 

giáo dục đa ngôn ngữ, chuyển mã và chuyển ngữ không chỉ giúp người học phát triển khả năng ngôn 

ngữ mà còn mở rộng nhận thức của họ về thế giới thông qua việc tiếp cận nhiều loại ký hiệu khác nhau. 

Những người học EFL cũng chịu ảnh hưởng từ tư duy đơn ngữ khi tham gia vào quá trình “chuyển đổi 

mã”, mà trong đó ngôn ngữ được nhìn nhận như một nguồn tài nguyên và kho tàng ký hiệu thay vì chỉ 

là một hệ thống tổ chức. 

Từ đó, chuyển ngữ có thể được hiểu là cách thức vượt qua các rào cản ngôn ngữ và cách tiếp cận 

trong bối cảnh song ngữ hoặc đa ngữ được nhìn nhận thông qua việc thực hành ngôn ngữ khác nhau như 

những mối quan hệ tương hỗ, và điều này được phản ánh rõ trong việc chuyển ngữ. Những lời phát biểu 

của người học trong lớp học thể hiện sự đa dạng ngôn ngữ tự nhiên. Tương tự, việc sử dụng linh hoạt 

các ngôn ngữ khác nhau cho mục đích giao tiếp là một chiến lược chuyển ngữ hữu ích, đặc biệt trong 

bối cảnh giáo dục và xã hội đa ngôn ngữ, khi người nói song ngữ hoặc đa ngữ tận dụng khả năng chuyển 

đổi ngôn ngữ như một công cụ hỗ trợ cho sự hiểu biết toàn diện. 

2.3. Nhận thức về phương pháp chuyển ngữ trong ESC 

Toàn cầu hóa đang giúp người học EFL và việc sử dụng ngôn ngữ nhiều hơn nhờ tiến bộ công nghệ. 

Gần đây, lớp học có nhiều văn hóa đang giao thoa đã và đang dần trở nên thông dụng hơn. Một phần lý 

do làm cho lớp học đa văn hóa trở nên phổ biến đó là sự giao lưu văn hóa, thương mại và hợp tác quốc 
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tế ngày càng phát triển, dẫn đến việc học sinh từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau cùng học tập 

trong một môi trường đã góp phần tạo ra các lớp học với sự đa dạng văn hóa. Ý tưởng chuyển ngữ như 

một mô hình mới đã thay đổi cách người dạy hiểu về ESC và thường có ảnh hưởng đến sự hài hòa giữa 

giảng dạy và trong nghiên cứu ngôn ngữ. [16] cho biết phương pháp chuyển ngữ đã được nhìn nhận 

trong lịch sử và phổ biến ở những người nói cả đơn ngữ và đa ngữ. Hơn nữa, người học EFL đều có thể 

được coi là người dùng chuyển ngữ ở một cấp độ nào đó vì họ tự do sử dụng các yếu tố ký hiệu từ nhiều 

ngôn ngữ và hệ thống ký hiệu trong thực hành theo ngữ cảnh để tạo ra ý nghĩa. Nghiên cứu dựa trên 

thực hành của Canagarajah đã chứng minh rằng các chuẩn mực ngôn ngữ trong văn bản và trao đổi bằng 

lời nói luôn được thảo luận và thay đổi. 

Trong bối cảnh giảng dạy tiếng Anh tương lai, phương pháp chuyển ngữ không chỉ dừng lại ở việc 

kết hợp từ vựng và ký hiệu từ nhiều ngôn ngữ mà còn hướng đến xây dựng một môi trường học phong 

phú. Ở đó, người học có thể linh hoạt chuyển đổi giữa các ngôn ngữ, coi đó như một kỹ năng giúp họ 

dễ dàng sáng tạo và truyền đạt ý tưởng một cách tự nhiên, không bị giới hạn bởi các quy tắc ngôn ngữ 

cứng nhắc. Xu hướng mới của phương pháp này sẽ tập trung phát triển khả năng kết nối các hệ thống 

ngôn ngữ, giúp người học mở rộng khả năng giao tiếp hiệu quả hơn. Người học EFL sẽ được tiếp cận 

ngôn ngữ với sự linh hoạt cao hơn, đáp ứng tốt cho những nhu cầu giao tiếp toàn cầu trong thời đại hội 

nhập. 

2.3.1. Nhận thức của người học về phương pháp chuyển ngữ trong ESC 

Theo [17], người học tiếng Anh như ngoại ngữ thường xem tiếng Anh quan trọng hơn so với tiếng 

mẹ đẻ hay ngôn ngữ bản xứ của mình, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục và giao tiếp hàng ngày. 

Tiếng mẹ đẻ thường đóng vai trò như một bước hỗ trợ ban đầu, giúp người học tiến bộ trong việc thành 

thạo tiếng Anh. Khi đã đạt đến trình độ thành thạo, họ có thể tự tin chuyển tiếp sang các lớp học khác 

hoàn toàn bằng tiếng Anh. [18] cũng cho thấy tiếng Anh thường là ngôn ngữ quan trọng hơn trong các 

khía cạnh xã hội và nghề nghiệp, đặc biệt trong gia đình và môi trường sống, dẫn đến các phương pháp 

giảng dạy khác nhau trong lớp học. 

Nghiên cứu trước đây của [19] tập trung vào cách người học đa ngôn ngữ nhận thức về việc học 

trong các lớp học chỉ áp dụng tiếng Anh như phương tiện dạy học. Cuối cùng, mặc dù, như [17, p. 68] 

lưu ý, "giáo dục nên là về việc tiếp thu kiến thức, chứ không chỉ đơn thuần là học tiếng Anh". Vì vậy, 

phương pháp chuyển ngữ là một trong những phương pháp hiệu quả để thực hiện lý thuyết này, nhưng 

nó có thể bị thất bại ngay từ đầu nếu người học không cởi mở với phương pháp dạy học này. 

Tương tự nghiên cứu của [20, p. 251], khi được hỏi về giá trị của tiếng Anh, người tham gia từ ba 

nhóm L1 đều cho rằng tiếng Anh "phù hợp hơn với xã hội hiện đại và tăng cơ hội việc làm". Tuy nhiên, 

không phải tất cả người nói các ngôn ngữ khác đều có quan điểm tương tự. [21] khảo sát sinh viên tại 

một trường đại học ở Nhật Bản về việc sử dụng chuyển ngữ trong khóa học tiếng Anh và nhận thấy rằng 

sinh viên tin rằng phương pháp này giúp quản lý lớp học và giải thích bài tập hiệu quả hơn. Mặc dù nó 

giúp những người viết tiếng Anh kém trở nên thành thạo hơn hoàn thành các dự án viết, nhưng đối với 

những người thành thạo trong việc sử dụng thì việc chuyển ngữ được dùng để so sánh và đối chiếu các 

nguồn tài liệu được xuất bản bằng cả tiếng Nhật và tiếng Anh trở nên một cách dễ dàng.  

Tương tự nghiên cứu trên, [22] khảo sát sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng tại một đại học ở Nam 

Phi về đánh giá việc ảnh hưởng của chuyển ngữ trong việc phát triển khả năng sử dụng tiếng Anh trong 

môi trường song ngữ. Kết quả cho thấy phần lớn sinh viên cho rằng chuyển ngữ giúp học tiếng Anh và 

đơn giản hóa các môn học khó. Tuy nhiên, một số sinh viên cho rằng chuyển ngữ khiến môn học trở 

nên phức tạp hơn do sự đa dạng của các phương ngữ tiếng Afrikaans. Một số khác tin rằng tiếng Anh 

chiếm ưu thế trong ngành kỹ thuật và tiếng Afrikaans nên bị loại bỏ. Những kết quả này đặt ra một số 

câu hỏi thú vị, trong đó có hai câu hỏi là làm thế nào để vượt qua các quan niệm ăn sâu về sự vượt trội 

của tiếng Anh trong các ngành nghề STEM và làm thế nào để triển khai chuyển ngữ hiệu quả trong các 

lớp học đa ngữ. Điều này cho thấy rằng tiếng Anh hiện nay được xem như ngôn ngữ toàn cầu và thường 

được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy, đặc biệt là về kỹ thuật. Vì vậy, các 

ngôn ngữ khác có thể ít được chú ý hơn. Tuy nhiên, việc người dạy sử dụng nhiều ngôn ngữ trong giảng 

dạy lại giúp học sinh hiểu bài sâu sắc hơn và tiếp thu kiến thức đầy đủ hơn, đặc biệt trong các môi trường 

học tập đa ngôn ngữ. 
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Trong tương lai, người học EFL sẽ nhìn nhận phương pháp chuyển ngữ không chỉ như một cách đơn 

giản hóa những môn học phức tạp mà còn là một phương tiện để phát triển khả năng tự chủ về ngôn 

ngữ. Theo thời gian, người học sẽ thấy rằng phương pháp này không chỉ giúp nắm vững nội dung học 

thuật mà còn khơi dậy sự sáng tạo, cho phép kết hợp nhiều hệ thống ngôn ngữ vào quá trình tư duy. 

Người học sẽ dần xem chuyển ngữ như một phương pháp học lâu dài thay vì chỉ là một công cụ hỗ trợ 

ngắn hạn, đồng thời hiểu rằng việc linh hoạt sử dụng ngôn ngữ có thể giúp họ giải quyết những vấn đề 

phức tạp, không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống và sự nghiệp sau này. 

Sự thay đổi này trong cách nhìn nhận về chuyển ngữ cũng sẽ ảnh hưởng đến cách người học giao 

tiếp và hợp tác với người khác. Người học EFL sẽ dần phát triển kỹ năng làm việc nhóm và tương tác 

hiệu quả trong môi trường đa văn hóa; họ nhận ra rằng chuyển ngữ không chỉ là việc dịch từ ngôn ngữ 

này sang ngôn ngữ khác mà còn là một quá trình trao đổi ý nghĩa qua nhiều ngôn ngữ. Điều này không 

chỉ nâng cao khả năng sử dụng ngôn ngữ của họ mà còn rèn luyện tư duy đa chiều và linh hoạt, kỹ năng 

thiết yếu trong thế giới ngày càng toàn cầu hóa. 

Do đó, phương pháp chuyển ngữ sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc thay đổi nhận thức học 

tập của người học EFL; nó sẽ giúp người học không chỉ nắm bắt kiến thức mà còn cải thiện kỹ năng 

mềm và khả năng tư duy độc lập trong quá trình phát triển cá nhân của họ. 

2.3.2. Nhận thức của người dạy về phương pháp chuyển ngữ trong ESC 

Ý tưởng về "nhận thức của người dạy" ban đầu có vẻ đơn giản, nhưng thực tế cho thấy nó phức tạp 

và có thể diễn giải theo nhiều cách. [23] từng nhận xét rằng việc định nghĩa rõ ràng nhận thức và hiểu 

cách nó ảnh hưởng đến hành động không hề đơn giản. Theo đó, nhận thức bao gồm ba yếu tố chính: 

hành vi, cảm xúc và sự hiểu biết, và bản chất của nhận thức được thể hiện qua các khía cạnh như thái 

độ, giá trị và quan điểm. Nhận thức có thể được hiểu là những đánh giá cá nhân về tính đúng-sai của 

một vấn đề. Niềm tin và nhận thức của người dạy ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định giảng dạy của họ 

và thường không dễ dàng thay đổi. Hai mươi năm sau nghiên cứu của Pajares, [24] phân tích khoảng 

300 ấn phẩm về nhận thức trong giáo dục để tìm hiểu tiến bộ về khái niệm. Họ nhận thấy khó có sự 

thống nhất về định nghĩa do có nhiều quan điểm khác nhau trong tài liệu. Tuy nhiên, các chương trình 

đào tạo giáo viên đều thừa nhận tầm quan trọng của niềm tin mà người dạy nắm giữ. Nghiên cứu trong 

20 năm qua đã phân tích sâu rộng về niềm tin, nhưng vẫn chưa giải quyết đầy đủ quan điểm của người 

dạy về phương pháp chuyển ngữ trong giáo dục Tây Á, như ở Iran. 

Ngoài ra, chuyển ngữ cũng tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho người dạy vì một số mục đích, bao 

gồm việc duy trì kiểm soát lớp học, xây dựng mối quan hệ tích cực với người học, và làm rõ các vấn đề 

ngữ pháp. Trên cùng dòng lý luận, ba chức năng chính mà người dạy thường sử dụng chuyển ngữ là giải 

quyết các nội dung quan trọng của môn học, diễn giải những khía cạnh ngữ pháp phức tạp, và trao đổi 

với người học về các vấn đề cá nhân, tạo điều kiện cho môi trường học tập thân thiện và hiệu quả hơn. 

Vì vậy, trong nghiên cứu của [25] đã xác nhận những phát hiện của nghiên cứu trước đó, cho rằng người 

dạy sử dụng chuyển ngữ chủ yếu cho ba mục đích: giảng dạy, khen ngợi và quản lý lớp học. Đặc biệt, 

trong mục đích giảng dạy, việc chuyển ngữ được sử dụng rộng rãi để hỗ trợ quá trình học tập nhận thức 

của sinh viên, bao gồm việc nâng cao kiến thức ngữ pháp và từ vựng [26]. Từ đó, có thể thấy rõ rằng 

người dạy coi trọng cả các mục tiêu tình cảm lẫn nhận thức. Mục tiêu tình cảm được thể hiện qua việc 

sử dụng chuyển ngữ để xây dựng mối quan hệ, giảm bớt mức độ lo lắng cho người học, và khuyến khích 

sự tham gia tích cực, từ đó tạo ra một môi trường học tập hòa nhập hơn. Về mục tiêu nhận thức, chuyển 

ngữ được dùng để cung cấp hướng dẫn và giải thích ngữ pháp, giúp việc tiếp thu kiến thức diễn ra hiệu 

quả. 

Xu hướng mới trong cách nhìn của người dạy về phương pháp chuyển ngữ có thể không còn chỉ giới 

hạn ở việc kiểm soát lớp học hay giải thích ngữ pháp, mà có lẽ còn hướng đến việc xây dựng một môi 

trường học đa dạng, phù hợp với nhu cầu học ngôn ngữ của người học EFL. Quan điểm của người dạy 

dần dần có thể sẽ thay đổi, nhận ra rằng chuyển ngữ không chỉ là một công cụ hỗ trợ mà còn là phương 

pháp giảng dạy chủ động, giúp khơi dậy sự sáng tạo và phát triển tư duy ngôn ngữ. Họ cũng có thể nhận 

thấy rằng chuyển ngữ không chỉ giúp giải thích những khái niệm phức tạp, mà còn tạo động lực để người 

học tự tin sử dụng cả ngôn ngữ mẹ đẻ và ngôn ngữ mới trong quá trình học tập.  
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Xu hướng này còn có khả năng làm thay đổi cách người dạy nhìn nhận vai trò của mình từ người 

kiểm soát kiến thức sang người điều phối trong quá trình học ngôn ngữ đa chiều. Phương pháp chuyển 

ngữ có thể giúp họ mở rộng mối quan hệ đối thoại với người học, trong đó các ngôn ngữ và ký hiệu 

khác nhau được vận dụng linh hoạt để tạo nên sự hiểu biết chung. Người dạy có thể thấy rằng sự linh 

hoạt trong ngôn ngữ này không chỉ giúp học sinh tự tin, thoải mái hơn trong lớp học, mà còn hỗ trợ hiệu 

quả việc tiếp thu kiến thức, nhất là khi người học có thể gặp khó khăn trong việc nắm bắt những khái 

niệm trừu tượng chỉ bằng tiếng Anh. 

Nhờ đó, người dạy có thể hiểu rõ hơn về vai trò của mình trong việc hướng dẫn người học phát triển 

kỹ năng giao tiếp, tư duy đa ngôn ngữ và giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, xu hướng này dường như còn 

khuyến khích người dạy thử nghiệm và phát triển những phương pháp giảng dạy mới để tận dụng tối đa 

lợi ích của chuyển ngữ. Điều này có thể không chỉ giúp người học cải thiện thành tích mà còn phát triển 

toàn diện về ngôn ngữ và kỹ năng xã hội. 

3. Các nghiên cứu về chuyển ngữ trong ngữ cảnh EFL 

Nhiều học giả quan tâm đến chuyển ngữ được tiến hành trong nhiều ngữ cảnh giáo dục, đặc biệt 

trong ngữ cảnh EFL là nền tảng cho nghiên cứu chuyển ngữ. Trong phần này, một số ví dụ quan trọng 

từ các nghiên cứu gần đây được xem xét. 

[27] đã công bố nghiên cứu tại Trung Quốc về thái độ và cách sử dụng chuyển ngữ giữa các nhà giáo 

dục và sinh viên trong môi trường giáo dục đại học. Tham gia gồm 162 người học và 5 nhà giáo dục, 

với dữ liệu được ghi nhận từ phỏng vấn bán cấu trúc, khảo sát và quan sát lớp học. Kết quả cho thấy 

nhận thức của người dạy về chuyển ngữ không đồng nhất, trong khi sinh viên có thái độ trung lập đến 

tích cực. Người dạy nhận ra lợi ích của chuyển ngữ khi dạy các chủ đề cho người học có trình độ tiếng 

Anh yếu. 

[15] đã khảo sát 147 sinh viên sau đại học tại một trường đại học quốc tế ở Thái Lan, cho thấy nhiều 

yếu tố ảnh hưởng đến thói quen chuyển ngữ của sinh viên như năng lực L2, độ khó chủ đề, sẵn sàng sử 

dụng L1, khuyến khích từ người dạy và nhận thức ngôn ngữ. [28] cũng tiến hành nghiên cứu tại Thổ 

Nhĩ Kỳ về cảm nhận của người dạy EFL đối với kỹ thuật chuyển ngữ. Kết quả chỉ ra rằng chuyển ngữ 

giúp người học tiếng Anh kém tham gia tích cực hơn, tuy nhiên, chính sách ngôn ngữ vẫn gây trở ngại 

cho người dạy trong việc áp dụng chuyển ngữ. 

Về ngữ cảnh ở Việt Nam, [29] nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp chuyển ngữ trong giảng 

dạy tiếng Anh cho người học ở lớp 9, cho rằng nó giúp người học tiếp thu ngôn ngữ hiệu quả và tham 

gia tự tin vào các hoạt động. [30] khuyến khích áp dụng chuyển ngữ trong các lớp EFL, xác nhận kết 

quả từ các nghiên cứu trước. Họ nhận thấy người dạy ở cả trường công và tư đều cho rằng chuyển ngữ 

cần thiết để hỗ trợ việc học, đặc biệt trong giải thích ngữ pháp và từ vựng phức tạp, vốn rất quan trọng 

cho việc thi cử. Người dạy trường tư thường sử dụng chuyển ngữ nhiều hơn người dạy ở trường công. 

Có thể nói rằng, tình trạng dạy tiếng Anh bằng phương pháp chuyển ngữ ở Việt Nam là đa dạng và 

phản ánh những điểm khác biệt của cả hệ thống giáo dục công và tư. Trước tiên, mặc dù người dạy đều 

tán thành rằng chuyển ngữ là một phương tiện thiết yếu để hỗ trợ người học EFL, đặc biệt  trong việc 

giải thích ngữ pháp và từ vựng, nhưng bản chất của mục đích việc sử dụng chuyển ngữ là khác nhau. 

Chuyển ngữ chủ yếu được áp dụng để hỗ trợ nhận thức, đặc biệt là trong học thuật và chuẩn bị thi cử, 

nơi ngữ pháp và từ vựng được coi là rất quan trọng. Điều đó cho thấy việc áp dụng chuyển ngữ ở Việt 

Nam hiện nay chủ yếu việc truyền tải kiến thức hơn là tạo ra một môi trường tương tác đa chiều. 

Mặt khác, việc chuyển ngữ tập trung vào mục đích tình cảm, chẳng hạn như xây dựng mối quan hệ 

gần gũi giữa người học EFL và người dạy [31], không được coi là thiết yếu. Điều đó phản ánh phương 

pháp chỉ dựa vào lý thuyết và không nhạy bén trong việc áp dụng ngôn ngữ cho các khía cạnh xã hội và 

cảm xúc của người học. Xu hướng này có thể hạn chế sự phát triển của phương pháp dạy nói tiếng Anh 

vì người học cần cảm thấy thoải mái và tự tin khi sử dụng ngôn ngữ, điều mà chuyển ngữ có thể đóng 

vai trò quan trọng. 

Đáng chú ý, người dạy trong cơ sở giáo dục ngoài công lập được báo cáo ít sử dụng chuyển ngữ hơn 

so với người dạy trong hệ thống giáo dục công lập [32]. Điều này có thể do sự khác biệt về điều kiện 

giảng dạy, số lượng người học hoặc yêu cầu về kết quả học tập. Thứ nhất, các điều kiện giảng dạy ở hai 
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hệ thống này khác nhau đáng kể. Hệ thống giáo dục công lập thường có quy mô lớn hơn, với số lượng 

người học đông, chương trình học được chuẩn hóa và áp lực về thời gian lớn hơn. Trong bối cảnh đó, 

người dạy có xu hướng sử dụng chuyển ngữ để giúp người học nắm bắt nhanh hơn các khái niệm phức 

tạp, đặc biệt là về ngữ pháp và từ vựng, nhằm đảm bảo người học có thể theo kịp nội dung học và đạt 

được kết quả tốt trong các kỳ thi. 

Ngược lại, các trường ngoài công lập thường có số lượng người học ít hơn, không gian học tập linh 

hoạt hơn, và có thể có ít áp lực hơn về mặt thời gian và chuẩn hóa nội dung. Người dạy tại các cơ sở 

giáo dục ngoài công lập có thể được khuyến khích sử dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau, bao 

gồm việc giảm bớt sử dụng chuyển ngữ để khuyến khích người học thực hành tiếng Anh nhiều hơn. Sự 

linh hoạt trong giảng dạy này cho phép người dạy thiết kế bài học phù hợp với nhu cầu và khả năng cá 

nhân của từng người học, thay vì dựa nhiều vào phương pháp chuyển ngữ. 

Nhìn theo tổng quát, phương pháp chuyển ngữ tại Việt Nam chủ yếu nhắm vào việc giúp người học 

nắm chắc ngữ pháp và từ vựng, ít chú trọng đến các yếu tố cảm xúc và phát triển ngôn ngữ toàn diện. 

Điều này dẫn đến phương pháp chuyển ngữ có tiềm năng lớn trong việc xây dựng không gian học tiếng 

Anh phong phú hơn nếu nó được thực hiện theo cách cân bằng giữa nhu cầu học thuật và nhu cầu giao 

tiếp cá nhân. 

4. Ý nghĩa về mặt sư phạm  

Phương pháp chuyển ngữ có thể được xem như một phương tiện cho các lớp học song ngữ và đa ngữ 

truyền thống, cung cấp một cách tiếp cận mới cho giáo dục đa ngôn ngữ [6]. Phương pháp này mở ra cơ 

hội cho giáo viên và người học hướng tới sự hài hòa trong dạy và học trong bối cảnh giáo dục thế kỷ 

21. Trong phần này, sẽ có những phân tích về ý nghĩa sư phạm của việc áp dụng chuyển ngữ trong lớp 

học kỹ năng nói tiếng Anh. 

Trước hết, chuyển ngữ có thể diễn ra tự nhiên trong môi trường giáo dục song ngữ hoặc đa ngữ [9]. 

[33] cho rằng chuyển ngữ nên được xem như một quá trình liên tục có thể phát triển qua các chiến lược 

giảng dạy. Người dạy có thể tích hợp phương pháp chuyển ngữ vào giảng dạy truyền thống để hỗ trợ 

người học sử dụng vốn ngôn ngữ theo cách dễ hiểu và thực hành ngôn ngữ mới [8]. Khi chuyển ngữ 

được thực hiện có kế hoạch và chiến lược, nó có thể tối ưu hóa khả năng ngôn ngữ và nhận thức, phù 

hợp với lý thuyết xã hội văn hóa về học tập [34]. 

Thứ hai, [35] khẳng định người dạy chuyển ngữ không nhất thiết phải là người dạy song ngữ hoặc 

đa ngữ hoàn toàn. Tuy nhiên, người dạy đơn ngữ và đa ngữ cần có nhiều quan điểm về chuyển ngữ và 

đóng vai trò người tạo điều kiện, hỗ trợ, và phản biện để giúp người học học tập hiệu quả. Người học 

đóng vai trò là những nhà thám hiểm và người tạo ra ý nghĩa, xây dựng kiến thức một cách có trách 

nhiệm [33]. [36] đề xuất phương pháp chuyển ngữ hợp tác, nơi cả người dạy và người học tham gia tích 

cực trong quá trình học tập, đảm bảo tính năng động và hợp tác trong lớp học. Theo [36, p. 160], phương 

pháp sư phạm chuyển ngữ hợp tác là "một quá trình hai chiều, năng động và có sự tham gia do cả người 

dạy và người học chỉ đạo". 

Thứ ba, giảng dạy tiếng Anh vẫn là một lĩnh vực đang tiếp tục phát triển và đổi mới nên việc sử dụng 

chuyển ngữ không phải lúc nào cũng được công nhận. Vẫn còn khá lạ lẫm khi chuyển ngữ trong nhiều 

khung cảnh khác nhau. Một cách để giải quyết những trở ngại này là nâng cao, cải thiện nhận thức của 

người dạy và người học EFL về lý thuyết và thực hành chuyển ngữ. Điều quan trọng là chính sách 

chuyển ngữ phải được hợp pháp hóa và phổ biến giữa các bên liên quan như quản trị viên, người dạy, 

người học và phụ huynh. Ngoài ra, đưa vào "sự khác biệt, tính đa dạng và ngôn ngữ hàng ngày" để hỗ 

trợ các nhà giáo dục và người học tạo ra các hoạt động ngôn ngữ của riêng họ vượt ra ngoài việc viết. 

Thứ tư, rõ ràng là hoạt động thực hành đa ngôn ngữ trong lớp học không được khuyến khích đối với 

người dạy EFL trước khi hành nghề và đang trong nghề [37]. Do đó, [37, p. 84] đã tuyên bố rằng "nhiều 

người dạy tiếng Anh phát triển các phương pháp chuyển ngữ trong lớp học trong suốt quá trình giảng 

dạy của họ, khi họ tiến xa hơn khỏi các chương trình đào tạo của mình và theo thực tế kinh nghiệm nghề 

nghiệp của họ" . Song, các nhà giáo dục nên đưa lý thuyết và ứng dụng trong giáo dục về chuyển ngôn 

ngữ vào các chương trình đào tạo người dạy mới vào nghề và người dạy đang làm việc để cải thiện thái 

độ, nhận thức và quan điểm về các hoạt động chuyển ngôn ngữ trong môi trường lớp học nói tiếng Anh. 
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5. Kết luận 

Phương pháp chuyển ngữ trong giảng dạy EFL đã giải quyết vấn đề tư duy đơn ngữ truyền thống, 

đồng thời mở ra một phương pháp dạy tiếng Anh linh hoạt hơn. Trong [38], nơi mà tiếng Anh được coi 

là ngôn ngữ dung để giao tiếp hợp pháp chính thức, chuyển ngữ đã trở thành một phương tiện hữu ích 

để học song ngữ và đa ngữ. Bên cạnh việc thu hẹp khoảng cách giữa nội dung học tập và khả năng ngôn 

ngữ của người học EFL, phương pháp này còn cho phép họ tham gia sâu hơn vào quá trình giáo dục. 

Tùy thuộc vào ngữ cảnh giảng dạy, nghiên cứu đã cho thấy sự hiệu quả của việc chuyển ngữ. Tuy nhiên, 

tổng thể, phương pháp này đã mang lại những thay đổi tích cực trong cách dạy và học tiếng Anh, đặc 

biệt là trong các lớp học EFL. 

Những thay đổi này không những giới hạn trong việc dạy ngôn ngữ mà còn giúp người học phát triển 

nhiều kỹ năng ngôn ngữ khác nhau, giúp họ giao tiếp tốt hơn trong các bối cảnh đa ngôn ngữ và văn 

hóa. Phương pháp chuyển ngữ linh hoạt giúp người học EFL, đặc biệt trong song ngữ và đa ngữ, nắm 

bắt nội dung học tập một cách toàn diện hơn. Nó cũng giúp họ tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh 

thực tế. 

Dựa trên những phân tích đã trình bày, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục mở rộng và tìm hiểu sâu hơn về 

cách thức chuyển ngữ ảnh hưởng đến việc phát triển kỹ năng nói tiếng Anh. Mục tiêu chính là xác định 

liệu việc sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ và các ngôn ngữ khác trong lớp học có thể giúp người học tự tin hơn, 

giao tiếp linh hoạt và tự nhiên hơn, đồng thời nâng cao khả năng biểu đạt ý tưởng bằng tiếng Anh trong 

các nhóm đối tượng đa dạng như so sánh việc áp dụng phương pháp chuyển ngữ ở người học không 

chuyên tiếng Anh và người học chuyên tiếng Anh, so sánh việc nhận thức của người dạy ở môi trường 

giáo dục công lập và ngoài công lập để từ đó nhóm nghiên cứu đề xuất về mô hình sử dụng phương 

pháp chuyển ngữ chuyên biệt trong quá trình giáo dục kỹ năng nói tiếng Anh cho người học trung học 

phổ thông. 

Xung đột lợi ích 

Các tác giả tuyên bố không có xung đột lợi ích trong bài báo này. 
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